
Model Tên, đặc tính kỹ thuật

12717 I-ESH-10 kẹp tách 1 tấn

10950 I-CF104   xy lanh 5 tấn hành trình 127 mm

10969
I-CLF110-10  xy kanh  10 tấn hành trình 

10mm

10970
 I-CLF110-30  xy lanh 10 tấn hành trình 

28mm

10971
I-CLF220-50  xy lanh 20 tấn hành trình 

50mm

10958
 I-CF320 xy lanh thủy lực 23.3 tấn hành trình 

300mm

11344 JO1713 bảo vệ ren cho xy lanh

Bộ kéo nắn xe tải JOSAM KNX10371

BÁO GIÁ THIẾT BỊ

Phụ kiện cho xy lanh ( 15069)

  Xy lanh thủy lực loại ngắn (15070)



12664
SR35-1 AL  ống nối dài cho xy lanh 20  tấn 

dài 200mm

14491 SR296    saddle nắp chụp xy lanh

14492 SR297    Đầu nêm 20 tấn

14493 SR298   bát V 20 tấn

14494 SR260   Đầu cái kết nối với xy lanh

11014 I-TS218  Đế phẳng cho xy lanh 20 tấn 

14899 JO2522   Đầu bấm ren

10954 I-CF210     xy lanh 10 tấn 200 mm

11672 JO468       đầu ép 

12890 JO2520    ống thu phóng 10 tấn 

11608
JO2472    cục nối xy lanh và ống thu phóng 

10 tấn

16544 Bơm thủy lực khí nén điều khiển bằng chân 

11308 JO1341    Đầu ép 20 tấn

11473 . JO2143   Đầu ép nhỏ 

11571 . JO2430   Đầu ép 20 tấn có nam châm

Bộ nắn cho trục sơ mi rơ moóc

Bộ kẹp chữ C 20 tấn ( JO 1320K )



12661 . SR34   chốt dẫn hướng

12671 . SR44   Dolly, dài 32 mm

13329
. JO1320   Kẹp C 20 tấn khoảng cách 

180x120 mm

13644 . SR33-2   ách  20 tấn 300 mm

14549 . H1004  xi lanh 23,3 tấn hành trình 200 mm

11108

Phụ kiện cho bộ kẹp chữ C

. JO 1876 K   Bộ nắn 20 tấn dùng cho mặt 

bích khung

11276 . JO1266   Giá đỡ neo (1)

12841
. JO30000406   Đầu ép mặt bích khung, 10 

mm (2)

12842
. JO30000407   Đầu ép mặt bích khung, 20 

mm (3)

14493 . ΣΡ298   đế chữ V 20 tấn (4)

14497 .JO251301   Chân uốn 20 tấn (5)

10958
. I-CF320   xi lanh 20 tấn hành trình 300 mm 

(6)

14899 . JO2522   Đầu bấm ren (7)

11291 . JO1294 AL  Móc  mặt bích khung dưới

11667 . JO44 A   Tấm giá xích 20 tấn

12306 . KL13-8-3M   Xích 10 tấn 3 m với một móc

12650
. SR293 AL   Mặt bích gia cố cho JO1294 

AL

Bộ phụ kiện kéo nắn thẳng cơ bản JO SA 3

Xi lanh thủy lực 20 tấn có chân uốn JO2513



12666 . SR36-1   Shim 250x70x10 mm

12667 . SR36-2   Shim 250x70x20 mm

12668 . SR36-3   Shim 250x70x30 mm 

12669 . SR36-4   Shim 250x75x50 mm

30102 . JO2398   Dây an toàn 10 tấn

11674 . JO47 B   Giá đỡ neo xích, 40 tấn

12307 . KL16-8-3M   Xích 15 tấn 3 m với một móc

12670 . SR4-1   Tấm bát của giá đỡ neo có 2 móc

12682 . SR97   Bu lông M 30x80 mm

30102 . JO2398   Dây an toàn

11291
. JO1294 AL   Móc cho mặt bích khung dưới 

với chân JO1347 AL (1)

12650
. SR293 AL   Mặt bích gia cố cho JO1294 

AL (3)

CT 52 AL/10783 Bộ kéo nắn có xy lanh hành trình 500 mm

10790
Các phụ kiện kéo nắn cho bộ kéo nắn trụ 

đứng

Bộ neo 30 tấn JO TD 30

Bộ móc kéo nắn  khung xe chữ U JO 1294 K



JO 3800 AL/15674 Trụ đứng cao cho kéo nắn chữ I 

CT 62 AL/10785

Bộ phụ kiện kéo nắn thẳng cơ bản cho xe ô tô 

và xe buýt

JO 3001/12896 Bộ nắn 10 tấn

JO 3004/12901 Bộ bổ sung cho sàn neo 3200 mm mỗi phần

JO2324C AP K/14126
Bộ neo sàn cho xe buýt và xe du lịch thẳng 

theo bản vẽ JO2324-C


